
TB TNCN SDĐ

1 11 CTy Cổ Phần LICOGI 16 Long Tân 13/01/09 8.093.750 32.375.000

2 10 CTy Cổ Phần LICOGI 16 Long Tân 13/01/09 1.975.400 7.901.600

3 9 CTy Cổ Phần LICOGI 16 Phú Hội 13/01/09 502.950 2.011.800

4 8 CTy Cổ Phần LICOGI 16 Phú Hội 13/01/09 640.850 2.563.400

5 7 CTy Cổ Phần LICOGI 16 Phú Hội 13/01/09 5.777.100 23.108.400

6 24 Trần Sơn Linh Vĩnh Thanh 14/01/09 253.330 1.013.320

7 12 Hồ Thu Loan Phú Đông 14/01/09 250.000 1.000.000

8 15 Trịnh Xuân Đạo Vĩnh Thanh 14/01/09 5.305.300 21.221.200

9 14 Nguyễn Thị Phương Vĩnh Thanh 14/01/09 7.524.930 30.099.720

10 13 Nguyễn Thị Thu Nga Vĩnh Thanh 14/01/09 2.477.440 9.909.760

11 18 Nguyễn Thuỳ Dung Phước Thiền 14/01/09 25.000 100.000

12 17 Nguyễn Thế Siêu Long Thọ 14/01/09 120.000 480.000

13 23 Trịnh Thị Hoa Phú Hữu 14/01/09 250.000 1.000.000

14 2 Huỳnh Thiện Khiêm Phú Hữu 14/01/09 1.570.000 6.280.000

15 19 Phan Văn Tài Hiệp Phước 14/01/09 1.008.000

16 20 Trịnh Văn Hài Phước Khánh 14/01/09 492.000 1.968.000

17 4 Võ Thị Thuỳ Dương Long Tân 14/01/09 667.400 2.669.600

18 3 Phạm Thanh Tùng Vĩnh Thanh 14/01/09 203.450 813.800

19 16 Lê Văn Quốc Phước An 14/01/09 450.000 1.800.000

20 21 Nguyễn Trần Hải Long Thọ 14/01/09 378.000 1.512.000

21 22 Nguyễn Tô Tịch Phú Đông 14/01/09 1.229.100 4.916.400

22 24 Trần Sơn Linh Vĩnh Thanh 14/01/09 253.330 1.013.320

23 37 Nguyễn Văn Mẩu Hiệp Phước 15/01/09 0 0

24 33 Đặng Văn Kỷ Phước An 15/01/09 2.932.500 11.730.000

25 34 Đặng Văn Kỷ Phước An 15/01/09 2.968.200 11.872.800

26 32 Nguyễn Thị Thúy Phú Đông 15/01/09 100.000 400.000
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27 31 Trần Huỳnh Đức Vĩnh Thanh 15/01/09 750.000 3.000.000

28 30 Trịnh Quốc Vê Phú Đông 15/01/09 75.000 300.000

29 29 Trần Văn Dũng Phú Hữu 15/01/09 390.000 1.560.000

30 28 Hồ Minh Trung Hiệp Phước 15/01/09 100.000 400.000

31 38 Đỗ Thu Hồng Hiệp Phước 15/01/09 500.000 2.000.000

32 1 Mai Văn Hải Phú Hội 15/01/09 75.000 300.000

33 39 Nguyễn Thị Màng Phước An 19/01/09 510.000 2.040.000

34 42 Kim Duy Lự Long Tân 19/01/09 200.000 800.000

35 41 Nguyễn Thị Bích Thu Vĩnh Thanh 19/01/09 270.240 1.080.960

36 35 Trần Bá Dũng Phước An 19/01/09 5.965.500 23.862.000

37 36 Trần Bá Dũng Phước An 19/01/09 4.358.100 17.432.400

38 25 Lê Thuỵ Quang Phú Hội 19/01/09 1.272.500 0

39 46 Phạm Thị Lan Hương Phú Hội 19/01/09 3.810.800 15.243.200

40 45 Thân Thị Vân Ti Phước An 19/01/09 1.665.000 6.660.000

41 47 Đào Trung Phong Đại Phước 19/01/09 443.450 1.773.800

42 48 Dương Văn Dã Đại Phước 19/01/09 459.650 1.838.600

43 49 Lâm Hồng Quang Phước Thiền 19/01/09 6.555.150 26.220.600

44 134 Đặng Phước Thành Phước An 10/02/09 1.098.200 4.392.800

45 114 Nguyễn Đức Thành Vĩnh Thanh 10/02/09 250.000 1.000.000

46 117 Châu Ngọc Minh Vĩnh Thanh 10/02/09 0 0 0

47 116 Châu Ngọc Long Vĩnh Thanh 10/02/09 0 0

48 119 Châu Văn Thiện Vĩnh Thanh 10/02/09 92.450

49 118 Châu Hồng Phúc Vĩnh Thanh 10/02/09 92.450

50 115 Hồ Vương Toàn Vĩnh Thanh 10/02/09 0 0

51 121 Đỗ Đăng Hồ Hiệp Phước 10/02/09 400.000 1.600.000

52 123 Lê Đức Thanh Phước Thiền 10/02/09 50.000 200.000

53 124 Bùi Thị Nga Phú Đông 10/02/09 3.000.000 12.000.000

54 127 Nguyễn Công Bình Phước Khánh 10/02/09 80.000 320.000

55 128 Ngô Thị Thanh Thuý Hiệp Phước 10/02/09 388.920
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56 129 Đặng Ngọc Khéo Phú Hữu 10/02/09 259.500

57 131 Phan Xuân Sơn Phú Đông 10/02/09 1.260.600 5.042.400

58 132 Phan Thị Thu Thuỳ Long Thọ 10/02/09 420.000 1.680.000

59 135 Bùi Sỹ Hoàng Hiệp Phước 10/02/09 309.400 1.237.600

60 136 Nguyễn Thị Rớt Vĩnh Thanh 10/02/09 2.229.400 8.917.600

61 138 Đào Trung Cang Đại Phước 10/02/09 0 miễn thuế

62 139 Nguyễn Chí Hiếu Vĩnh Thanh 10/02/09 1.405.250 5.621.000

63 140 Cao Duy Đạt+Trang Thị Ánh NguyVĩnh Thanh 10/02/09 1.288.000 5.152.000

64 141 Cao Thị Đông Long Tân 10/02/09 200.000 800.000

65 142 Nguyễn Chí Hiếu Vĩnh Thanh 10/02/09 285.600 1.142.400

66 208 Đào Văn Giang Long Tân 10/02/09 250.000 1.000.000

Người nhận Người Giao


